
TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3

Bà ĐINH THỊ MINH CHÂUBà ĐINH THỊ MINH CHÂU
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: ĐINH THỊ MINH CHÂU.ĐINH THỊ MINH CHÂU.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: ĐINH THỊ MINH CHÂU.ĐINH THỊ MINH CHÂU.
Sinh ngày: 11 tháng 11 năm 1979.            Giới tính: Nữ.Sinh ngày: 11 tháng 11 năm 1979.            Giới tính: Nữ.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
Quê quán: Xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên.Quê quán: Xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên.
Nơi đăng ký thường trú: Số 2/29 phố Tây Trung Hành,  Nơi đăng ký thường trú: Số 2/29 phố Tây Trung Hành,  

phường Hải An, thành phố Hải Phòng.phường Hải An, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh. 	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh. 	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh.- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
- Lý luận chính trị: Trung cấp. - Lý luận chính trị: Trung cấp. 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Phó Trưởng phòng Giao dịch số 4, Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Phó Trưởng phòng Giao dịch số 4, 

Kho bạc Nhà nước khu vực III.Kho bạc Nhà nước khu vực III.
Nơi công tác: Kho bạc Nhà nước khu vực III.Nơi công tác: Kho bạc Nhà nước khu vực III.
Ngày vào Đảng: 11/8/2011. 	 Ngày chính thức: 11/8/2012. Ngày vào Đảng: 11/8/2011. 	 Ngày chính thức: 11/8/2012. 
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 3/2007 - tháng 5/2010: Chuyên viên Phòng Thanh toán Từ tháng 3/2007 - tháng 5/2010: Chuyên viên Phòng Thanh toán 
vốn Đầu tư, Kho bạc Nhà nước thành phố Hải Phòng.vốn Đầu tư, Kho bạc Nhà nước thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 6/2010 - tháng 01/2024: Chuyên viên Phòng Kiểm soát chi, Từ tháng 6/2010 - tháng 01/2024: Chuyên viên Phòng Kiểm soát chi, 
Kho bạc Nhà nước thành phố Hải Phòng.Kho bạc Nhà nước thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 02/2024 - tháng 9/2024: Phó Trưởng phòng Tài vụ -  Từ tháng 02/2024 - tháng 9/2024: Phó Trưởng phòng Tài vụ -  
Quản trị; Phó Trưởng phòng Kiểm soát chi (biệt phái từ tháng 3/2024), Quản trị; Phó Trưởng phòng Kiểm soát chi (biệt phái từ tháng 3/2024), 
Kho bạc Nhà nước thành phố Hải Phòng.Kho bạc Nhà nước thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 10/2024 - tháng 02/2025: Phó Giám đốc phụ trách Kho bạc Từ tháng 10/2024 - tháng 02/2025: Phó Giám đốc phụ trách Kho bạc 
Nhà nước An Lão, Kho bạc Nhà nước thành phố Hải Phòng.Nhà nước An Lão, Kho bạc Nhà nước thành phố Hải Phòng.

Từ tháng 3/2025 đến nay: Phó Trưởng phòng Giao dịch số 4,  Từ tháng 3/2025 đến nay: Phó Trưởng phòng Giao dịch số 4,  
Kho bạc Nhà nước khu vực III./.Kho bạc Nhà nước khu vực III./.

Ông TÔ ĐÌNH SƠNÔng TÔ ĐÌNH SƠN
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: TÔ ĐÌNH SƠN.TÔ ĐÌNH SƠN.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: TÔ ĐÌNH SƠN.TÔ ĐÌNH SƠN.
Sinh ngày: 19 tháng 10 năm 1972. 	 Giới tính: Nam.Sinh ngày: 19 tháng 10 năm 1972. 	 Giới tính: Nam.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban hành chính Ngô Quyền, Hải Phòng.Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban hành chính Ngô Quyền, Hải Phòng.
Quê quán: Phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Số 42A/231A Văn Cao, An Khê 1,  Nơi đăng ký thường trú: Số 42A/231A Văn Cao, An Khê 1,  

phường Hải An, thành phố Hải Phòng.phường Hải An, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh. 	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh. 	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh.- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
- Lý luận chính trị: Cao cấp. - Lý luận chính trị: Cao cấp. 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn  Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn  

Lao động thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cảng  Lao động thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cảng  
Hải Phòng, Bí thư Chi bộ Văn phòng Công đoàn; Chủ tịch Công đoàn  Hải Phòng, Bí thư Chi bộ Văn phòng Công đoàn; Chủ tịch Công đoàn  
Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn  Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn  
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Nơi công tác: Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng.Nơi công tác: Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng.
Ngày vào Đảng: 09/12/1999. 	 Ngày chính thức: 09/12/2000.Ngày vào Đảng: 09/12/1999. 	 Ngày chính thức: 09/12/2000.
Khen thưởng: 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 02 Bằng khen của Khen thưởng: 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 02 Bằng khen của 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 4/1992 - tháng 3/2008: Công tác tại Xí nghiệp Xếp dỡ Chùa Vẽ, Từ tháng 4/1992 - tháng 3/2008: Công tác tại Xí nghiệp Xếp dỡ Chùa Vẽ, 
Cảng Hải Phòng, qua các vị trí, chức vụ: Công nhân lái xe (đến tháng 10/2005);  Cảng Hải Phòng, qua các vị trí, chức vụ: Công nhân lái xe (đến tháng 10/2005);  
Đội phó Đội Cơ giới (từ tháng 11/2005); Phó Bí thư Chi đoàn Đội Cơ giới  Đội phó Đội Cơ giới (từ tháng 11/2005); Phó Bí thư Chi đoàn Đội Cơ giới  
(từ tháng 5/1994 - tháng 5/1999); Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản  (từ tháng 5/1994 - tháng 5/1999); Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản  
Hồ Chí Minh (từ tháng 6/1999 - tháng 3/2008); Ủy viên Ban Chấp hành  Hồ Chí Minh (từ tháng 6/1999 - tháng 3/2008); Ủy viên Ban Chấp hành  
Đảng bộ (từ tháng 5/2003), Phó Ban Tuyên giáo, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ (từ tháng 5/2003), Phó Ban Tuyên giáo, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy Xí nghiệp (từ tháng 11/2005).Đảng ủy Xí nghiệp (từ tháng 11/2005).

Từ tháng 4/2008 - tháng 6/2012: Cán bộ chuyên trách Công đoàn, Ủy viên Từ tháng 4/2008 - tháng 6/2012: Cán bộ chuyên trách Công đoàn, Ủy viên 
Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam các khóa III, IV  Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam các khóa III, IV  
(từ tháng 6/2008); Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cảng Hải Phòng (từ tháng 6/2008); Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cảng Hải Phòng 
nhiệm kỳ 2008 - 2013; Bí thư Chi bộ Văn phòng Công đoàn (từ tháng 6/2010).nhiệm kỳ 2008 - 2013; Bí thư Chi bộ Văn phòng Công đoàn (từ tháng 6/2010).

Từ tháng 7/2012 - tháng 7/2014: Bí thư Chi bộ Văn phòng Công đoàn; Từ tháng 7/2012 - tháng 7/2014: Bí thư Chi bộ Văn phòng Công đoàn; 
Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên  Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên  
Cảng Hải Phòng khóa XXIII; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng Công ty  Cảng Hải Phòng khóa XXIII; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng Công ty  
Hàng hải Việt Nam khóa IV; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Hàng hải Việt Nam khóa IV; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động 
thành phố Hải Phòng khóa XIII (từ tháng 4/2013); Ủy viên Ban Chấp hành thành phố Hải Phòng khóa XIII (từ tháng 4/2013); Ủy viên Ban Chấp hành 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI (từ tháng 7/2013).Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI (từ tháng 7/2013).

Từ tháng 8/2014 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Từ tháng 8/2014 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động 
thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cảng Hải Phòng thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cảng Hải Phòng 
các khóa XXIX, XXX; XXXI (từ tháng 7/2015), Bí thư Chi bộ Văn phòng  các khóa XXIX, XXX; XXXI (từ tháng 7/2015), Bí thư Chi bộ Văn phòng  
Công đoàn; Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng các  Công đoàn; Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng các  
khóa XXIII, XXIV, XXV, XXVI; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn  khóa XXIII, XXIV, XXV, XXVI; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn  
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam các khóa IV, V, VI, VII (từ tháng 12/2014); Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam các khóa IV, V, VI, VII (từ tháng 12/2014); 
Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng các  Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng các  
khóa XIII, XIV, XV (từ tháng 01/2017 đến tháng 11/2025)./.khóa XIII, XIV, XV (từ tháng 01/2017 đến tháng 11/2025)./.

Ông LÃ THANH TÂNÔng LÃ THANH TÂN
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: LÃ THANH TÂN.LÃ THANH TÂN.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: LÃ THANH TÂN.LÃ THANH TÂN.
Sinh ngày: 02 tháng 10 năm 1967. 	 Giới tính: Nam.Sinh ngày: 02 tháng 10 năm 1967. 	 Giới tính: Nam.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.
Quê quán: Xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Số 72 Phương Lưu, Phương Lưu 4, phường Đông Hải, thành phố Nơi đăng ký thường trú: Số 72 Phương Lưu, Phương Lưu 4, phường Đông Hải, thành phố 

Hải Phòng.Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh. 	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh. 	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật Hành chính.- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật Hành chính.
- Học vị: Thạc sĩ Luật.- Học vị: Thạc sĩ Luật.
- Lý luận chính trị: Cao cấp. - Lý luận chính trị: Cao cấp. 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của  Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của  

Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ  Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ  
Hội đồng nhân dân thành phố; Bí thư Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Hội đồng nhân dân thành phố;  Hội đồng nhân dân thành phố; Bí thư Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Hội đồng nhân dân thành phố;  
Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố.Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố.

Nơi công tác: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.Nơi công tác: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.
Ngày vào Đảng: 24/02/1994. 	 Ngày chính thức: 24/02/1995. Ngày vào Đảng: 24/02/1994. 	 Ngày chính thức: 24/02/1995. 
Khen thưởng: 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Khen thưởng: 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 Bằng khen của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội; 06 Bằng khen cấp bộ, tỉnh.Quốc hội; 06 Bằng khen cấp bộ, tỉnh.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.
Đại biểu Quốc hội khóa XIV và khóa XV.Đại biểu Quốc hội khóa XIV và khóa XV.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 11/1989 - tháng 3/2002: Công tác tại Công ty kinh doanh hàng xuất khẩu Hải Phòng, Từ tháng 11/1989 - tháng 3/2002: Công tác tại Công ty kinh doanh hàng xuất khẩu Hải Phòng, 
qua các chức danh, chức vụ: Cán bộ; Phó Trưởng phòng Dịch vụ xuất, nhập khẩu (từ tháng 01/1996); qua các chức danh, chức vụ: Cán bộ; Phó Trưởng phòng Dịch vụ xuất, nhập khẩu (từ tháng 01/1996); 
Phó Trưởng phòng Tổng hợp (từ tháng 01/2000).Phó Trưởng phòng Tổng hợp (từ tháng 01/2000).

Từ tháng 4/2002 - tháng 4/2011: Công tác tại Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng, qua các chức Từ tháng 4/2002 - tháng 4/2011: Công tác tại Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng, qua các chức 
danh, chức vụ: Chuyên viên Phòng Tổ chức - Cán bộ; Phó Trưởng phòng Văn bản và tuyên truyền danh, chức vụ: Chuyên viên Phòng Tổ chức - Cán bộ; Phó Trưởng phòng Văn bản và tuyên truyền 
pháp luật (từ tháng 11/2002); Phó Trưởng phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (từ tháng pháp luật (từ tháng 11/2002); Phó Trưởng phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (từ tháng 
9/2003); Phó Bí thư Chi bộ các Phòng Nghiệp vụ, Trưởng phòng Kiểm tra văn bản quy phạm  9/2003); Phó Bí thư Chi bộ các Phòng Nghiệp vụ, Trưởng phòng Kiểm tra văn bản quy phạm  
pháp luật (từ tháng 9/2004); Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Tư pháp, Bí thư Chi bộ Văn bản  pháp luật (từ tháng 9/2004); Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Tư pháp, Bí thư Chi bộ Văn bản  
quy phạm pháp luật, Trưởng phòng Văn bản quy phạm pháp luật (từ tháng 10/2009).quy phạm pháp luật, Trưởng phòng Văn bản quy phạm pháp luật (từ tháng 10/2009).

Từ tháng 5/2011 - tháng 5/2017: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở,  Từ tháng 5/2011 - tháng 5/2017: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở,  
Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng; Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hải Phòng; Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng; Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hải Phòng; 
đại biểu Quốc hội khóa XIV.đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ tháng 6/2017 - tháng 7/2017: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp  Từ tháng 6/2017 - tháng 7/2017: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp  
thành phố Hải Phòng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.thành phố Hải Phòng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ tháng 8/2017 - tháng 6/2021: Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng; Từ tháng 8/2017 - tháng 6/2021: Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng; 
Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Tư pháp (từ tháng 6/2018); Đại biểu Quốc hội khóa XIV, khóa XV.Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Tư pháp (từ tháng 6/2018); Đại biểu Quốc hội khóa XIV, khóa XV.

Từ tháng 7/2021 - tháng 02/2025: Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của  Từ tháng 7/2021 - tháng 02/2025: Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của  
Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng; Phó Trưởng Đoàn đại biểu  Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng; Phó Trưởng Đoàn đại biểu  
Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng khóa XV. Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng khóa XV. 

Từ tháng 3/2025 - tháng 6/2025: Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của  Từ tháng 3/2025 - tháng 6/2025: Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của  
Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ  Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ  
Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng; Bí thư Chi bộ Công tác Quốc hội thuộc Đảng bộ Hội đồng  Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng; Bí thư Chi bộ Công tác Quốc hội thuộc Đảng bộ Hội đồng  
nhân dân thành phố Hải Phòng; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố  nhân dân thành phố Hải Phòng; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố  
Hải Phòng khóa XV.Hải Phòng khóa XV.

Từ tháng 7/2025 đến nay: Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Từ tháng 7/2025 đến nay: Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; 
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Hội đồng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Hội đồng 
nhân dân thành phố; Bí thư Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng;  nhân dân thành phố; Bí thư Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng;  
Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng khóa XV./.Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng khóa XV./.

Bà NGUYỄN THỊ MAI THOABà NGUYỄN THỊ MAI THOA
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ MAI THOA.NGUYỄN THỊ MAI THOA.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ MAI THOA.NGUYỄN THỊ MAI THOA.
Sinh ngày: 05 tháng 7 năm 1974. 	 Giới tính: Nữ.Sinh ngày: 05 tháng 7 năm 1974. 	 Giới tính: Nữ.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã Ngọc Châu, thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Dương.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Ngọc Châu, thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Quê quán: Xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Căn hộ chung cư 152 dự án M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Nơi đăng ký thường trú: Căn hộ chung cư 152 dự án M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, 

phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh. 	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh. 	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật.- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Luật.
- Học vị: Tiến sĩ Quản lý công; Thạc sĩ Luật. - Học vị: Tiến sĩ Quản lý công; Thạc sĩ Luật. 
- Lý luận chính trị: Cao cấp.- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Thạc sĩ Luật - Tiếng Anh; Tiếng Pháp trình độ C.- Ngoại ngữ: Thạc sĩ Luật - Tiếng Anh; Tiếng Pháp trình độ C.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Đại biểu Quốc hội chuyên trách; Ủy viên  Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Đại biểu Quốc hội chuyên trách; Ủy viên  

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Tổ chức Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và  Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Tổ chức Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và  
Xã hội của Quốc hội, Chi ủy viên Chi bộ Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội;  Xã hội của Quốc hội, Chi ủy viên Chi bộ Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội;  
Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Bỉ; Phó Chủ tịch Hội đồng Đội  Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Bỉ; Phó Chủ tịch Hội đồng Đội  
Trung ương.Trung ương.

Nơi công tác: Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.Nơi công tác: Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
Ngày vào Đảng: 28/12/2001. 	 Ngày chính thức: 28/12/2002.Ngày vào Đảng: 28/12/2001. 	 Ngày chính thức: 28/12/2002.
Khen thưởng: 02 Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 07 Bằng khen của bộ, Khen thưởng: 02 Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 07 Bằng khen của bộ, 

ngành, tỉnh.ngành, tỉnh.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.
Đại biểu Quốc hội khóa XV.Đại biểu Quốc hội khóa XV.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 01/1997 - tháng 3/2010: Chuyên viên tập sự; Chuyên viên; Chuyên viên Từ tháng 01/1997 - tháng 3/2010: Chuyên viên tập sự; Chuyên viên; Chuyên viên 
chính Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội (học Thạc sĩ tại Đại học Monash, Australia từ chính Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội (học Thạc sĩ tại Đại học Monash, Australia từ 
tháng 10/2003 - tháng 12/2004).tháng 10/2003 - tháng 12/2004).

Từ tháng 4/2010 - tháng 11/2017: Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp,  Từ tháng 4/2010 - tháng 11/2017: Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp,  
Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch Công đoàn bộ phận (từ tháng  Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch Công đoàn bộ phận (từ tháng  
01/2011 - tháng 12/2013); Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn,  01/2011 - tháng 12/2013); Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn,  
Trưởng ban Nữ công Công đoàn Văn phòng Quốc hội (từ tháng 10/2012); Ủy viên  Trưởng ban Nữ công Công đoàn Văn phòng Quốc hội (từ tháng 10/2012); Ủy viên  
Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội (từ tháng 7/2015); Ủy viên  Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội (từ tháng 7/2015); Ủy viên  
Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Văn phòng Quốc hội (từ tháng 10/2016)  Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Văn phòng Quốc hội (từ tháng 10/2016)  
(học Nghiên cứu sinh tại Học viện Hành chính quốc gia, Hà Nội từ tháng 4/2015 -  (học Nghiên cứu sinh tại Học viện Hành chính quốc gia, Hà Nội từ tháng 4/2015 -  
tháng 4/2018).tháng 4/2018).

Từ tháng 12/2017 - tháng 6/2019: Chuyên viên cao cấp - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,  Từ tháng 12/2017 - tháng 6/2019: Chuyên viên cao cấp - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,  
Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Ủy viên  Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Ủy viên  
Ban Thường vụ Công đoàn, Trưởng ban Nữ công Công đoàn Văn phòng Quốc hội  Ban Thường vụ Công đoàn, Trưởng ban Nữ công Công đoàn Văn phòng Quốc hội  
(đến tháng 12/2018); Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội, (đến tháng 12/2018); Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội, 
Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Văn phòng Quốc hội.Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Văn phòng Quốc hội.

Từ tháng 7/2019 - tháng 6/2021: Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng Văn phòng  Từ tháng 7/2019 - tháng 6/2021: Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng Văn phòng  
Đảng đoàn Quốc hội, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đảng đoàn Quốc hội, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; 
Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội (đến tháng 12/2020), Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội (đến tháng 12/2020), 
Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Văn phòng Quốc hội (đến tháng 7/2021).Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Văn phòng Quốc hội (đến tháng 7/2021).

Từ tháng 7/2021 - tháng 02/2025: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực  Từ tháng 7/2021 - tháng 02/2025: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực  
Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị  Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị  
Việt Nam - Bỉ, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.Việt Nam - Bỉ, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Từ tháng 3/2025 đến nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Từ tháng 3/2025 đến nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên chuyên trách Ủy ban 
Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Bỉ,  Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Bỉ,  
Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban  Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban  
Văn hóa và Xã hội, Ủy viên Ban Tổ chức Đảng ủy, Chi ủy viên Chi bộ Thường trực  Văn hóa và Xã hội, Ủy viên Ban Tổ chức Đảng ủy, Chi ủy viên Chi bộ Thường trực  
Ủy ban Văn hóa và xã hội (từ tháng 5/2025)./.Ủy ban Văn hóa và xã hội (từ tháng 5/2025)./.

Bà NGUYỄN THỊ THỦYBà NGUYỄN THỊ THỦY
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THỦY.NGUYỄN THỊ THỦY.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THỦY.NGUYỄN THỊ THỦY.
Sinh ngày: 12 tháng 12 năm 1980. 	 Giới tính: Nữ.Sinh ngày: 12 tháng 12 năm 1980. 	 Giới tính: Nữ.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
Quê quán: Xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên.Quê quán: Xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên.
Nơi đăng ký thường trú: Số 31 Phan Trứ, tổ 3, phường Kiến An,  Nơi đăng ký thường trú: Số 31 Phan Trứ, tổ 3, phường Kiến An,  

thành phố Hải Phòng.thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh.               	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.               	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kế toán.	- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kế toán.	
- Lý luận chính trị: Trung cấp.- Lý luận chính trị: Trung cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy; Bí thư Chi bộ, Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy; Bí thư Chi bộ, 

Trưởng phòng Tổ chức hành chính; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trưởng phòng Tổ chức hành chính; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn 
Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Nơi công tác: Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.Nơi công tác: Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.
Ngày vào Đảng: 23/9/2009.	 Ngày chính thức: 23/9/2010.Ngày vào Đảng: 23/9/2009.	 Ngày chính thức: 23/9/2010.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 8/2004 - tháng 11/2015: Nhân viên kế toán - Xí nghiệp Xếp dỡ Từ tháng 8/2004 - tháng 11/2015: Nhân viên kế toán - Xí nghiệp Xếp dỡ 
và Vận tải thủy Cảng Hải Phòng, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn và Vận tải thủy Cảng Hải Phòng, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn 
Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (từ tháng 8/2013).Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (từ tháng 8/2013).

Từ tháng 12/2015 - tháng 7/2021: Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán;  Từ tháng 12/2015 - tháng 7/2021: Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán;  
Phó Bí thư Đảng ủy (từ tháng 5/2020), Ủy viên Ban Chấp hành  Phó Bí thư Đảng ủy (từ tháng 5/2020), Ủy viên Ban Chấp hành  
Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty  Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty  
Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (từ năm 2017).Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (từ năm 2017).

Từ tháng 8/2021 - tháng 10/2022: Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên  Từ tháng 8/2021 - tháng 10/2022: Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên  
Ban Chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản  Ban Chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản  
Hồ Chí Minh Công ty; Bí thư Chi bộ, Quyền Trưởng phòng Tổ chức Hồ Chí Minh Công ty; Bí thư Chi bộ, Quyền Trưởng phòng Tổ chức 
hành chính, Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.hành chính, Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng.

Từ tháng 11/2022 đến nay: Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, Bí thư  Từ tháng 11/2022 đến nay: Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, Bí thư  
Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Ủy viên Ban Chấp hành 
Công đoàn, Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng./.Công đoàn, Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng./.


